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           BỘ XÂY DỰNG                                           ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 02/01/2019 
                                                                                Môn: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                     (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu  Ý  Nội dung  Điểm 
1   2,0 đ 

 

 * Các đặc trưng cơ bản của nước ngầm có mặt thoáng tự do: 
-  Nước ngầm không chiếm toàn bộ lớp thấm nước. 0,5 
-  Miền cung cấp và miền phân bố trùng nhau. 0,5 
-  Không có áp. 0,5 
-  Mực nước dao động thường xuyên sinh ra sự thay đổi bề dày của tầng 
chứa nước theo thời gian, dễ dàng bị nhiễm bẩn bởi các sản phẩm phân 
hủy của vật chất hữu cơ. 

0,5 
2   2,0 đ 

 

a Anion mg/l mgdl/l %dl Cation mg/l mgdl/l %dl 
Cl- 189,0 5,3 54,1 K+ 235,0 6,0 40,8 

NO3- 67,0 1,1 11,2 Ca2+ 148,3 7,4 50,4 
HCO3- 209,6 3,4 34,7 Na+ 29,7 1,3 8,8 
Cộng 465,6 9,8 100  413 14,7 100 

M= 878,6 mg/l 
 

1,0 

b 
Công thức Kurlov: 

 
 
 

0,5 

c Nước Clorua – Bicacbonat – Canxi – Kali 0,5 
3   2,0 đ 

 

 Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương ngang: 
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 Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương đứng: 
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1,0 

           )C37(T4,8pH.%8,40K%3,50Ca
%)2,11(NO%7,34HCO%1,54Cl.l/mg6,878M 2

33 
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Câu  Ý  Nội dung  Điểm 
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4   2,0 đ 

 

a 

     2100 810 1290W    (mm/năm) = 3,53.10-3 (m/ngđ) 
Cao trình mực nước ngầm ở vị trí cách kênh một đoạn 125m: 
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b 

Lưu lượng đơn vị chảy vào kênh: 
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5   2,0 đ 

 

 Độ rỗng của lớp cát: 
%47%10088,01

88,0
e1

en   0,5 

Gradient thủy lực tới hạn: 
Jth= (GS – 1)(1 – n)=(2,5-1)x(1-0,47)= 0,8 0,5 
Gradient thủy lực thực tế: 

52,015
2,08  R

hHJ tt  0,5 
Do Jtt < Jth nên không xảy ra hiện tượng cát chảy vào hố móng 0,5 

 


